
 

Tên Trường đăng ký: Tiểu học Hữu Hòa

Chức vụ: GV Tin học Email: buithao25296@gmail.com 

82 Nguyễn Chí Dũng Nam 14 10 2014 5A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenquocvan123@gmail

.com
0976388633 IC3 Spark N 210gmtt82@tht.com 12345678 943 1/15/25 3:15 PM

58 Nguyễn Xuân Quý Nam 03 03 2015 4A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì xuandiepctm@gmail.com 0902021712 IC3 Spark N 210gmtt58@tht.com 12345678 914 1/15/25 10:02 AM

87 Mai Phương Chi Nữ 16 06 2014 5A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
trungthaikthn2021@gmail.

com
0986371197 IC3 Spark N 210gmtt87@tht.com 12345678 886 1/15/25 4:00 PM

36 Đặng Phương Mai Nữ 28 11 2015 4A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
bonchenankem@gmail.co

m
0363795882 IC3 Spark N 210gmtt36@tht.com 12345678 829 1/15/25 9:38 AM 0:18:58

39 Phan Duy Khiêm Nam 18 06 2015 4A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Minhthomaimai@gmail.co

m
0388609896 IC3 Spark N 210gmtt39@tht.com 12345678 829 1/15/25 9:46 AM 0:33:18

75 Hoàng Minh Thư Nữ 28 06 2014 5A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì trinh173@gmail.com 0989659690 IC3 Spark N 210gmtt75@tht.com 12345678 829 1/15/25 2:34 PM 0:16:22

55 Đào Tiến Quang Nam 02 05 2015 4A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
thuysonquang15@gmail.co

m
0382694257 IC3 Spark N 210gmtt55@tht.com 12345678 800 1/15/25 10:16 AM

81 Nguyễn Gia Bình Nam 04 01 2015 5A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì bachnx.safety@gmail.com 0383989486 IC3 Spark N 210gmtt81@tht.com 12345678 800 1/15/25 3:29 PM

8 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 21 07 2016 3A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
thutrangnguyen22689@gm

ail.com
0988359508 IC3 Spark N 210gmtt8@tht.com 12345678 743 1/15/25 8:48 AM

31 Đào Bá Hải Đăng Nam 14 01 2015 4A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Thuy29790@gmail.com 0936016890 IC3 Spark N 210gmtt31@tht.com 12345678 743 1/15/25 9:35 AM

19 Tăng Nguyễn Minh Phương Nữ 02 02 2016 3A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
tangminhphuong2216@gm

ail.com
0389913597 IC3 Spark N 210gmtt19@tht.com 12345678 714 1/15/25 9:01 AM

52 Đỗ Nguyên An Nữ 05 04 2015 4A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0949116288 IC3 Spark N 210gmtt52@tht.com 12345678 714 1/15/25 10:12 AM

86 Phạm Đình Nhật Nam Nam 05 08 2014 5A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì thaohvnh0804@gmail.com 0358180529 IC3 Spark N 210gmtt86@tht.com 12345678 714 1/15/25 4:00 PM

90 Lê Đức Hiếu Nam 21 06 2014 5A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0358062239 IC3 Spark N 210gmtt90@tht.com 12345678 714 1/15/25 3:46 PM

56 Giáp Thành An Nam 19 11 2015 4A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0374692375 IC3 Spark N 210gmtt56@tht.com 12345678 686 1/15/25 10:03 AM

59 Nguyễn Đăng Khoa Nam 10 06 2015 4A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì hoakt10615@gmail.com 0979398126 IC3 Spark N 210gmtt59@tht.com 12345678 686 1/15/25 10:12 AM

68 Lưu Ngọc Hân Nữ 14 01 2014 5A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0934293226 IC3 Spark N 210gmtt68@tht.com 12345678 686 1/15/25 2:40 PM

80 Mai Huy Minh Quân Nam 05 02 2014 5A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
quynhtrang36688@gmail.c

om
0974283768 IC3 Spark N 210gmtt80@tht.com 12345678 686 1/15/25 2:28 PM

2 Trịnh Gia Huy Nam 11 02 2016 3A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì lanhtat2022@gmail.com 0377906546 IC3 Spark N 210gmtt2@tht.com 12345678 657 1/15/25 8:55 AM

6 Chu Hiểu Minh Nam 28 08 2016 3A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì lengabom@gmail.com 0989941901 IC3 Spark N 210gmtt6@tht.com 12345678 657 1/15/25 8:28 AM

61 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 25 05 2015 4A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
tuongthithach25051982@g

mail.com
0357662182 IC3 Spark N 210gmtt61@tht.com 12345678 657 1/15/25 2:50 PM

62 Nguyễn Thảo Minh Nữ 01 04 2015 4A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
letam19091984@gmail.co

m
0983860024 IC3 Spark N 210gmtt62@tht.com 12345678 657 1/15/25 2:47 PM

73 Đoàn Trọng Hiếu Nam 17 12 2014 5A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
chien.prymvietnam@gmail

.com
0936224757 IC3 Spark N 210gmtt73@tht.com 12345678 657 1/15/25 2:30 PM

74 Lê Xuân Hạ Thanh Nữ 04 12 2014 5A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
anhtieuhochuuhoa@gmail.

com
0977456030 IC3 Spark N 210gmtt74@tht.com 12345678 657 1/15/25 2:41 PM

76 Nguyễn Đăng Khoa Nam 15 05 2014 5A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenhang080483@gmail

.com
0984924859 IC3 Spark N 210gmtt76@tht.com 12345678 657 1/15/25 2:34 PM

34 Đặng Duy Khánh Nam 04 09 2015 4A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Tuongthithanh1@gmail.co

m
0984099065 IC3 Spark N 210gmtt34@tht.com 12345678 629 1/15/25 9:23 AM

38 Nguyễn Khánh Đan Nam 08 02 2015 4A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Vuthuc269@gmail.com 0987192645 IC3 Spark N 210gmtt38@tht.com 12345678 629 1/15/25 9:39 AM

51 Lê Quang Minh Nam 07 01 2015 4A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0334031988 IC3 Spark N 210gmtt51@tht.com 12345678 629 1/15/25 10:15 AM

72 Lê Đặng Anh Tuấn Nam 10 11 2014 5A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì tomkute2005@gmail.com 0984041182 IC3 Spark N 210gmtt72@tht.com 12345678 629 1/15/25 2:40 PM

83 Lê Minh Hiệp Nam 19 11 2014 5A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì lenhunghy@gmail.com 0985456205 IC3 Spark N 210gmtt83@tht.com 12345678 629 1/15/25 3:28 PM

93 Phan Nguyễn Minh Ngọc Nữ 19 09 2014 5A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenvan18031986@gmail

.com
0989759442 IC3 Spark N 210gmtt93@tht.com 12345678 629 1/15/25 3:25 PM

96 Đặng Khôi Nguyên Nam 23 09 2014 5A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Kieubt@m2jsc.com.vn 0965286999 IC3 Spark N 210gmtt96@tht.com 12345678 629 1/15/25 3:11 PM

3 Phạm Gia Phúc Nam 20 10 2016 3A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì minhhuesport@gmail.com 0946673591 IC3 Spark N 210gmtt3@tht.com 12345678 600 1/15/25 8:41 AM

26 Nguyễn Đức Công Nam 12 04 2016 3A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì hamy00725@gmail.com 0394640714 IC3 Spark N 210gmtt26@tht.com 12345678 600 1/15/25 9:35 AM

45 Vũ Minh Anh Nữ 07 04 2015 4A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
vukhanhlinh161018@gmai

l.com.
0961086568 IC3 Spark N 210gmtt45@tht.com 12345678 600 1/15/25 10:25 AM

67 Phạm An Chi Nữ 03 12 2014 5A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì huehue266121@gmail.com 0973121618 IC3 Spark N 210gmtt67@tht.com 12345678 600 1/15/25 2:28 PM

71 Hoàng Văn Tuấn Anh Nam 13 06 2014 5A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenthiha18081986@g

mail.com
0332984303 IC3 Spark N 210gmtt71@tht.com 12345678 600 1/15/25 2:43 PM

88 Trịnh Hà Minh Chương Nam 03 05 2014 5A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
hathihue19880309@gmail.

com
0582769294 IC3 Spark N 210gmtt88@tht.com 12345678 600 1/15/25 3:44 PM

89 Tưởng Đức Cường Nam 18 01 2014 5A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì hoa02051987@gmail.com 0966986308 IC3 Spark N 210gmtt89@tht.com 12345678 600 1/15/25 4:01 PM

Điểm thi Thời gian nộp bài

(Thời gian làm bài trong trường hợp 

thí sinh TOP 4 và 10 có điểm thi bằng 

nhau)

BIỂU MẪU 01: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÍ SINH DỰ THI VÒNG LOẠI

    CUỘC THI TÀI NĂNG TIN HỌC TRẺ QUỐC TẾ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2024 - 2025

Địa chỉ: Thôn Thanh Oai - xã Hữu Hòa - huyện 

Địa chỉ email

phụ huynh/thí sinh

Số điện thoại

liên hệ phụ huynh/thí 

sinh

Điện thoại: 0374090273

Ngày dự kiến tổ chức thi Vòng loại: 14/01/2025

Lớp

Thông tin của Trường

Tên trường Quận/Huyện

Người phụ trách đăng ký: Bùi Phương Thảo

Danh sách chi tiết:

STT Họ và tên                                Giới tính

Môn thi

(Click để chọn môn thi 

phù hợp với cấp học)

Đã có tài khoản 

Certiport

(Click để chọn 

Yes/No)

Tên truy cập Mật khẩu

Tháng
Năm 

sinh

Thông tin ngày sinh

Số CCCD (nếu có)   

Ngày

mailto:nguyenvan18031986@gmail.com
mailto:nguyenvan18031986@gmail.com


18 Hoàng Tuệ Nhi Nữ 16 01 2016 3A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Tieugiahn1601@gmail.co

m
0985890381 IC3 Spark N 210gmtt18@tht.com 12345678 571 1/15/25 8:57 AM

21 Nguyễn Minh Cường Nam 15 07 2016 3A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Huyen.itmedvina@gmail.c

om
0973682417 IC3 Spark N 210gmtt21@tht.com 12345678 571 1/15/25 9:32 AM

40 Nguyễn Vũ Minh Khuê Nữ 11 09 2015 4A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì minhanhnv9@gmail.com 0358229458 IC3 Spark N 210gmtt40@tht.com 12345678 571 1/15/25 9:42 AM

44 Trần Thu Trang Nữ 14 11 2015 4A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
tuyetchinh1519@gmail.co

m
0972187243 IC3 Spark N 210gmtt44@tht.com 12345678 571 1/15/25 10:25 AM

47 Nguyễn Minh Đức Nam 23 08 2015 4A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Thaodt031086@gmail.com 098 9956470 IC3 Spark N 210gmtt47@tht.com 12345678 571 1/15/25 10:12 AM

95 Ninh Mai Hương Nữ 18 06 2014 5A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
vuphuong141091@gmail.c

om
0989759442 IC3 Spark N 210gmtt95@tht.com 12345678 571 1/15/25 3:17 PM

17 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 13 08 2016 3A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0704150611 IC3 Spark N 210gmtt17@tht.com 12345678 543 1/15/25 8:47 AM

37 Nguyễn Thùy Anh Nữ 25 11 2015 4A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
dinhhoaxinh95@gmail.co

m
0366454228 IC3 Spark N 210gmtt37@tht.com 12345678 543 1/15/25 9:31 AM

41 Vũ Ngọc Anh Nữ 12 05 2015 4A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0963163619 IC3 Spark N 210gmtt41@tht.com 12345678 543 1/15/25 10:26 AM

48 Tưởng Đức Gia Huy Nam 29 10 2015 4A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
huongkhanh8989@gmail.c

om
0977213230 IC3 Spark N 210gmtt48@tht.com 12345678 543 1/15/25 10:13 AM

49 Trần Anh Quân Nam 04 08 2015 4A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
dothiphuong21011988@g

mail.com
0984788458 IC3 Spark N 210gmtt49@tht.com 12345678 543 1/15/25 10:18 AM

50 Đặng Nguyên Đức Trường Nam 08 05 2015 4A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì alottte@gmail.com 0376503511 IC3 Spark N 210gmtt50@tht.com 12345678 543 1/15/25 10:20 AM

4 Đinh Thanh Sơn Nam 26 12 2016 3A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0904129986 IC3 Spark N 210gmtt4@tht.com 12345678 514 1/15/25 8:52 AM

5 Nguyễn Minh Anh Nữ 27 08 2016 3A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì bichhuong.vta@gmail.com 0976736393 IC3 Spark N 210gmtt5@tht.com 12345678 514 1/15/25 8:42 AM

16 Trần Bảo An Nữ 03 12 2016 3A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
quynhquynh171085@gmai

l.com
0982866903 IC3 Spark N 210gmtt16@tht.com 12345678 514 1/15/25 8:45 AM

53 Nguyễn Khắc Huy Nam 02 02 2015 4A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0974702509 IC3 Spark N 210gmtt53@tht.com 12345678 514 1/15/25 10:12 AM

57 Nguyễn Bảo An Nữ 29 05 2015 4A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0984687060 IC3 Spark N 210gmtt57@tht.com 12345678 514 1/15/25 10:09 AM

60 Đỗ Hoàng Thảo Nhi Nữ 09 03 2015 4A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì thuyht.casvn@gmail.com 0984720992 IC3 Spark N 210gmtt60@tht.com 12345678 514 1/15/25 10:08 AM

64 Lưu Phương Thảo Nữ 05 08 2015 4A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì sam291206@gmail.com 0902221681 IC3 Spark N 210gmtt64@tht.com 12345678 514 1/15/25 2:52 PM

98 Lê Thủy Tiên Nữ 29 08 2014 5A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0372358458 IC3 Spark N 210gmtt98@tht.com 12345678 514 1/15/25 3:15 PM

33 Đỗ Thanh Hòa Nữ 01 07 2015 4A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Nguyenmo27111987@gma

il.com
0986684310 IC3 Spark N 210gmtt33@tht.com 12345678 486 1/15/25 9:35 AM

43 Khổng Tiến Đạt Nam 17 05 2015 4A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì xuantocdo8@gmail.com 0359116390 IC3 Spark N 210gmtt43@tht.com 12345678 486 1/15/25 10:22 AM

69 Nguyễn Mai Thanh Nữ 14 04 2014 5A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Nghiemtham0983603887

@gmail.com
0983603887 IC3 Spark N 210gmtt69@tht.com 12345678 486 1/15/25 2:33 PM

84 Nguyễn Hải Đăng Nam 05 01 2014 5A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Phamtuyetlt89@gmail.com 0977317012 IC3 Spark N 210gmtt84@tht.com 12345678 486 1/15/25 3:35 PM

92 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 07 02 2014 5A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0984245588 IC3 Spark N 210gmtt92@tht.com 12345678 486 1/15/25 3:25 PM

25 Trần Anh Thư Nữ 25 07 2016 3A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì lienlangson83@gmail.com 0393583122 IC3 Spark N 210gmtt25@tht.com 12345678 457 1/15/25 9:41 AM

79 Nguyễn Hải Phong Nam 09 11 2014 5A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
haiphong09112014@gmail

.com
0981724750 IC3 Spark N 210gmtt79@tht.com 12345678 457 1/15/25 2:30 PM

85 Nguyễn Trần Trâm Anh Nữ 03 10 2014 5A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Khacanh0403@gmail.com 0363562785 IC3 Spark N 210gmtt85@tht.com 12345678 457 1/15/25 3:29 PM

91 Nguyễn Hà Linh Nữ 29 01 2014 5A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyennga.pdca@gmail.co

m
0975427710 IC3 Spark N 210gmtt91@tht.com 12345678 457 1/15/25 3:19 PM

99 Trịnh Hà Việt Phúc Nam 14 01 2014 5A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
doanthuyha10294@gmail.c

om
0372683123 IC3 Spark N 210gmtt99@tht.com 12345678 457 1/15/25 3:13 PM

100 Bùi Lê Toản Nam 22 03 2014 5A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
ngotrang25787@gmail.co

m
0356256956 IC3 Spark N 210gmtt100@tht.com 12345678 457 1/15/25 3:12 PM

11 Nguyễn Văn Minh Đạt Nam 18 01 2016 3A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0394649469 IC3 Spark N 210gmtt11@tht.com 12345678 429 1/15/25 8:38 AM

14 Đặng Thái Sơn Nam 08 11 2016 3A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0983155979 IC3 Spark N 210gmtt14@tht.com 12345678 429 1/15/25 8:46 AM

27 Nguyễn Tiến An Phúc Nam 02 01 2016 3A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì tienlam0211@gmail.com 0975750705 IC3 Spark N 210gmtt27@tht.com 12345678 429 1/15/25 10:10 AM 15/01/2025: Cấp đổi 01 code 14471-IS6115J-51445

28 Nguyễn Tùng Dương Nam 25 11 2016 3A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
vn.nguyenha89@gmail.co

m
0965666145 IC3 Spark N 210gmtt28@tht.com 12345678 429 1/15/25 9:28 AM

66 Lưu Quỳnh Chi Nữ 03 04 2014 5A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
lekimthuy17011992@gmai

l.com
0982706174 IC3 Spark N 210gmtt66@tht.com 12345678 429 1/15/25 2:29 PM

77 Đinh Quang Nhật Minh Nam 25 07 2014 5A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
dinhquanganh1988@gmail.

com
0979905388 IC3 Spark N 210gmtt77@tht.com 12345678 429 1/15/25 2:30 PM

97 Nguyễn Đức Kiến An Nam 26 06 2014 5A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì tamyhd90@gmail.com 0374540018 IC3 Spark N 210gmtt97@tht.com 12345678 429 1/15/25 3:12 PM

70 Lê Duy Tuấn Nam 08 03 2014 5A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenthuhien291989@gm

ail.com
0965237848 IC3 Spark N 210gmtt70@tht.com 12345678 400 1/15/25 2:33 PM

22 Vũ Minh Đức Nam 03 02 2016 3A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0362359996 IC3 Spark N 210gmtt22@tht.com 12345678 371 1/15/25 9:43 AM

24 Trần Nhật Minh Nam 08 08 2016 3A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
thuhien30091993@gmail.c

om
0394228619 IC3 Spark N 210gmtt24@tht.com 12345678 371 1/15/25 9:36 AM

30 Lê Hồng Đăng Khôi Nam 28 03 2016 3A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
quynhlien.lee123@gmail.c

om
0969899086 IC3 Spark N 210gmtt30@tht.com 12345678 371 1/15/25 9:42 AM

35 Đặng Mai Phương Nữ 17 04 2015 4A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
thuychi01112011@gmail.c

om
0376874194 IC3 Spark N 210gmtt35@tht.com 12345678 371 1/15/25 9:29 AM

63 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 27 10 2015 4A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì thihanhle379@gmail.com 0364373896 IC3 Spark N 210gmtt63@tht.com 12345678 371 1/15/25 2:32 PM

94 Nguyễn Khánh Vy Nữ 14 06 2014 5A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì my.map92@gmail.com 0355453769 IC3 Spark N 210gmtt94@tht.com 12345678 371 1/15/25 3:27 PM

9 Cao Thanh Vượng Nam 19 03 2016 3A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì hoaint289@gmail.com 0902165694 IC3 Spark N 210gmtt9@tht.com 12345678 343 1/15/25 8:40 AM

12 Lương Phương Nhã Nữ 18 12 2016 3A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0966038810 IC3 Spark N 210gmtt12@tht.com 12345678 343 1/15/25 8:42 AM



42 Tưởng Ngọc Diệp Nữ 02 12 2015 4A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
damquynhtrang17061991

@gmai.com
0965195591 IC3 Spark N 210gmtt42@tht.com 12345678 343 1/15/25 10:24 AM

78 Chu Minh Phát Nam 19 11 2014 5A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenthivankhanh1979@

gmail.com
0972357147 IC3 Spark N 210gmtt78@tht.com 12345678 343 1/15/25 2:26 PM

65 Lê Bảo Khánh Nữ 16 11 2015 4A7 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
conghuyen201188@gmail.

com
0367188135 IC3 Spark N 210gmtt65@tht.com 12345678 314 1/15/25 2:35 PM

10 Nguyễn Văn Quốc Bảo Nam 03 09 2016 3A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì khaihuong85@gmail.com 0343411796 IC3 Spark N 210gmtt10@tht.com 12345678 286 1/15/25 8:55 AM

13 Phan Công Thành Nam 22 04 2016 3A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0973131924 IC3 Spark N 210gmtt13@tht.com 12345678 286 1/15/25 8:53 AM

23 Đoàn Viết Tuấn Khang Nam 02 11 2016 3A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
dudvdghxjdbdbd@gmail.c

om
0904957975 IC3 Spark N 210gmtt23@tht.com 12345678 286 1/15/25 9:35 AM

46 Vũ Minh Anh Nữ 27 06 2015 4A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
nguyenhongminhanh92@g

mail.com
0966047896 IC3 Spark N 210gmtt46@tht.com 12345678 286 1/15/25 10:18 AM

20 Đặng Ngọc Lâm Anh Nữ 14 06 2016 3A4 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0982362081 IC3 Spark N 210gmtt20@tht.com 12345678 257 1/15/25 8:45 AM

15 Trần Vũ Quang Anh Nam 16 10 2016 3A3 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0986640495 IC3 Spark N 210gmtt15@tht.com 12345678 229 1/15/25 8:40 AM

54 Nguyễn Công Bảo Nam Nam 17 10 2015 4A5 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì 0985188811 IC3 Spark N 210gmtt54@tht.com 12345678 229 1/15/25 10:15 AM

29 Trần Đức Anh Nam 31 05 2016 3A6 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì Trantungnd18@gmail.com 0977873453 IC3 Spark N 210gmtt29@tht.com 12345678 171 1/15/25 9:40 AM

32 Mai Minh Đức Nam 07 07 2015 4A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì hienmit88@gmail.com 0977281588 IC3 Spark N 210gmtt32@tht.com 12345678 86 1/15/25 9:17 AM

7 Nguyễn Nhật Minh Nam 23 07 2016 3A2 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
diepnghiem.01@gmail.co

m
0979753769 IC3 Spark N 210gmtt7@tht.com 12345678 57 1/15/25 8:48 AM

1 Lê Phương Tuệ Anh Nữ 13 10 2016 3A1 Tiểu học Hữu Hòa Thanh Trì
Thuhoai.phuongdongherb

@gmail.com
0855568444 IC3 Spark N 210gmtt1@tht.com 12345678

Chưa thi/Chưa nộp bài Chưa thi/Chưa nộp bài


